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P H A N  H U Y  LÊ +

1. Nố i  đến  di sản l ịch sử  dân tộc đề lại mà ngày nay chúng ta ĩrân trọng và kế  thừa,  
(hưừni* c ỏ  khuynh h ư ớ n g  chi nhấn mạnh di sản văn hóa, mà ít nói đến,  thậm chí  không  
thừa nhân thiết  c h ế  chính trị củng là một di sản có những giá trị căn khai thác.  Khuynh  
h u ứ n g  và thái độ  đó  xuẩt phát từ quan niộm cho rằng thiết  chế  chính trị mang nặng tính 
giai c ấ p  và thiết  c h ế  chính  trị t rư ớ c  đây là công  cụ thống trị của giai cẫp b óc  lột ncn cách  
mang vỏ sản và chủ nghĩa xã hội chỉ đập phá chứ không kế ỉhừa.

Dĩ  nhicn thiết  c h ế  chính trị mang tính giai cấp,  nhưng điều  đó hoàn toàn không  c ó  
nghĩa là vì thế mà loại bỏ  thiết  c h ế  chính trị cùa quá khứ ra khỏi  di sản l ịch sử  và cho  
rằng trên lĩnh vực  này không  c ó  gì đề kế thừa trong xây dựng thiết  chế  chính trị hiộn nay.  
Mọi c u ộ c  cách mạng dù triệt đề đen đâu, đứng ve p h ư ơ n g  diộn lịch sử đều có  m ặ t  đứ t  
do ạ n  vù m ặ t  liên tục, m ặ t  d ậ p  p h á ,  từ bỏ và m ặ t  k ế  thừa , p h á t  triền.  Bất c ứ  một công  
c u ộ c  phuc hưng dân tộc nào cũng phải  x u ấ t  p h á t  t rư ớ c  h ế t  tử những dặc  đ i ề m  cùa n ư ớ c  
d ỏ  v ớ i  t ấ t  cả d i  sản lịch s ử -v ă n  hóa  cùa m ình  đề tìm đưửn g  t iến lên phù hợ p  vớ i  xu thố  
chung  của thời  đại,  trong đó những giá trị và kinh nghiệm t ích cực  căn đ ư ợ c  kế thừa và 
phát huy, những mặl yếu  kém và iỗi thời căn khắc phục de t iếp nhận những thành ỉựu  
mới  cùa vàn minh nhân loại.  Mọi sự  đoạn tuyệl  và quay lưng với  (Ji sản lịch sử  đều dẳn  
đến  những  hậu quả nặng nề.

H ư n  the nửa, trong xả hội có giai cấp ờ  phư ơ ng  Đông,  Nhà n ư ớ c  và thiết  c h ế  chính  
trị mang những nét đặc thù khác vớ i  phưư ng  Tây. Ở  đây, nól chung Nhà n ư ớ c  xuẫt hiện  
sớ m  và ngoài  chức  năng bảo vệ quyền thống  trị và bóc  lột của một tăng lớp,  một giai  cấp  
nhất đinh,  còn phải  d á m  nhiệm  những  chức nởng công  cộng liên quan đ ế n  s ự  tòn vong  
của cá c ộ n g  d ò n g .  Đ ố  là c h ứ c  năng xây dựng và quản lý các  công  trình thủy lợi khá phồ  
b iến  đối  V(Vi các q u ố c  gia văn minh nồng nghiệp p h ư ơ n g  Đ ô n g  và chức năng tự vộ c hống  
ngoại  xâm đật ra hức  thiế t  đối  với  một sô quốc  gia. Những chức  năng công  cộng  này đồi  
hỏi cỏ  những  thiết  c h ế  chính trị phù hợp vừa mang tính cộng  đồng  và dân tộc cao,  vừa  
đ ư ợ c  kế thừa và phát triền l iên tục trong lịch sử mà mọi Nhà n ư ứ c  tích c ự c  dcu phải  đảm  
đ ư ơ n g  trên c ơ  s ở  kế tục và t iếp  nhận những kinh nghiệm của quá khứ.

Vả lại s ự  phân hóa xã hội và phân hỏa giai cấp ờ  phưưng Đ ô n g  cũng  không đi theo  
con đ ư ờ n g  như phưcrng Tây vớ i  sự  phân hóa giai cấp và đấu tranh giai cap  gay gắt từ khi 
hình thành nhà n ư ớ c  đâu t iên và phát triên qua các hình thái xã hội ch iếm hữu nô lệ với
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giai  c ấ p  chủ nô và nồ lộ, hình thái xã hội phong  kiến với  giai cấp lãnh chúa và nông  nô,  
hình thái  xã hội tư bản chủ nghĩa vcVi giai cấp lư  sản và công  nhân. Sự phát triền của  các  
hình thái kinh tế  - xã hội p h ư ư n g  Đ ô n g  mang nhũng  đặc thù gán licn v ớ ĩ  những khái 
niộm như "hình thái xã hội phưiyng Đông",  "hình (hái  xả hội Á châu" hay "phưưng thức  
sản xuất châu Á" mà giớ i  sử  học the gi(Vi và nhicu ngành khoa học liên quan đã tranh 
luận trên nửa thế  kỷ nay.  N h ử n g  khái niệm c h ế  độ  ch iếm  hửu nô lộ và cả chế  độ  phong  
kiến t h e o  m ô  hình p h ư ư n g  Tây nói chung  khỏng phù hưp với kẽt cẩu kinh tế-xã hỏi và 
thiết  c h ế  chính  trị phưcrng Đ ôn g .  Ở  đây sự phân hóa đẳng cap dicn ra sớm hơn,  đậm net 
hcrn s ự  phân hóa giai  c a p  và sau đó  t iếp tục kết hợp  với  sự phân hóa giai cấp ,  đ o n g  thừi  
c ô n g  xã nông  thôn v ớ i  những cấu trúc cộng  đồng  ben vửng hảo tồn lâu dài.

T r o n g  những đặc  thù của phưirng Đ ỏ n g  như thố, thiết  che chính Irị hôn cạnh chức  
n ă n g  g i a i  c ấ p  còn  mang  những chức  năng  x ã  hộ i  p h ù n  ánh lợ i  ích chung cùa  cộng  đon ị,ỉ 
q u ố c  gia,  c ộ n g  d ồ n g  dân tộc  trong c uộc  đẩu tranh sinh ton hao gồm cả cõng  c u ộ c  lao 
đ ộ n g  thích nghi và cải tạo  thiên nhicn,  c u ộ c  ch iến  dấu bảo vệ vận mạng của công  đồng.  
Chi thấy tính chất  và ch ứ c  nảng giai  cẩp  mà không thấy hay khỏng thừa nhận tính chãi  và 
c h ứ c  năng xã hội của thiế t  c h ế  chính trị là khống phù h ợ p  với  thực  tố lịch sử, nhất là của 
p h ư ư n g  Đ ỏ n g .

2. (V Việt  Nam, nhà n ư ớ c  đău t icn theo  kết quả nghiên cứu khoa học hiện nay, d ư ợ c  
hình thành trên C(T sỏr văn hóa Đ ô n g  S a n  vào khoảng thicn kỷ ihứ 1 TC N . Đ ỏ  là một nhà 
nirrrc srr khai ra đờ i  trên c ư  s ờ  tập htrp 15 bộ lạc ( i h c o  Đ ạ i  Việt  s ử  l ư ợ c )  ngưừi  Lạc Vicl  
íV v ù n e  đ ồ n g  hằng và trung du. N ư ớ c  Áu Lạc t iếp  nối nưcVc Ván Lang, mừ rộng s ự  liên 
kci  g iữ a  ngưừi  Lạc Việt  vớ i  ng ư ờ i  Âu Việt  ờ  mien núi phía Bắc.

Sau khi d ự n g  nư ứ c ,  n ư ứ c  Văn Lang, Âu Lạc roi n ư ớ c  Đại  Cồ  Việt ,  Đại  Việt ,  Dai  
N am ,  Việ t  Nam đả phải  d ư ơ n g  đau v ớ i  họa  x â m  l ư ợ c  k é o  dà i  cùa nhiều d ế  c h ế  pht rưntỉ  
H ôn g  t h ò i  C ồ - T r u n g  đ ạ i  và nh iều đ ẽ  q u ố c  t h ờ i  Cân -Hiện  dại.  Số  lượng,  ỉ hời gian khríne 
chì?n e i ữ  n ư ở c  cũng  như  khiVi nghĩa giành lại n ư ớ c  đạt (lốn mức độ  ít iháy so v(Vj các  
mpVc trcn ihc g iớ i .  Bắc thuộc  hirn nehìn,  Minh thuộc  hai m ươi  năm, Pháp thuộc  tám 
mirrri năm rồi hàng loạt  kháng ch iến  c h ô n g  Tăn c h ô n g  Nam Việt ,  c h ố n g  Tống,  ch ồn g  
M ò n g  Nỉiuycn,  chổn^  Minh,  c h ố n g  X iêm ,  c h ố n g  Thanh,  chống  Pháp,  c h ố n g  Mỹ- Đ àc  
điềm này tác đ ộ n g  và đc lại dấu ẩn sâu sắc trong toàn hộ t iến trình lịch s ử  cũng nhir đừi  
s o n g  văn hỏa,  tư tưcVng, thiết  chế  chính trị của n ư ớ c  ta.

Văn minh Viột Nam vốn là văn minh nông nghiộp dựa trên nền tảng chủ yen của  
kinh tc nông  nghiệp  trồng lúa nưổrc. Công  c u ộ c  khai phá vùng đồng  bằng,  khàn hoang lăn 
bicn vùng  ven bicn cho  đen kinh tố n ư ơ n g  rẫy (V micn núi...  luôn luôn đòi hòi những cõng  
trinh t ư ở i  n ư ớ c ,  t icu nưtVc, c h ố n g  han hán, lũ lụt.. .  N ào  là đê sông,  đc bicn,  nhữniỉ phai  
minvng (V micn núi, nhửng  đâp (yen )  (V mien trung những kcnh rạch ở  vùng đong  h ăng ,các  
c ô n g  trình t h ủ y l ợ i  mann tính đa dạng  tùy th e o  t ừ n e  vùng địa hình và khí hâu khác nhau,  
nhưng  dcu  căn c ó  vai trò tồ  chức  và quàn lý cùa nhà  n ư ớ c ,  vai trò hiệp  tác lao  ( íộng cùa  
các  c ộ n g  d ồ n g  c ư  dân  d ịa  p h ư ơ n g .  Trải  qua kinh nghiệm của hàng nghìn nảm lao động  
nống  nghiệp  và đẩu tranh c h ố n g  thiên tai, trong thict  c h ế  chính trị, trong đừi  sống  xã hội  
đã hình thành n hữ n g  tồ chức ,  những qui chế ,  những tục lộ với  sự  phân cẩp  và kết hựp  
chặt  chẽ  g iữa chính quycn trung ư ư n g  với  chính quycn địa p h ư ơ n g  và các công  xả nông  
ihỏn ,  các  làng xả.

Kct cấu kinh tế xả hội  của Việt  Nam cũng  có  nhừn e  đặc đicm riêng ảnh hưiVng đốn
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thiết  c h ế  chính trị của nhà n ư ớ c .  C ơ  s& x ã  hội  p h ò  b iến  và bền vững  là c ô n g  x ã  n ô n g  
thôn  với những  tên gọi  khác nhau th e o  từng  tộc  ngườ i  và từng  thời ,  từ ng  vùng.  Ví  dụ 
n gườ i  Kinh gọi  là Chiềng,  c h ạ  rồi sau chuyền  thành Làng,  Thôn; ngườ i  Tày-Thái  gọi  là 
Bản,  Mưừng;  ngưở i  Tây Nguyên gọi  là Buôn,  Pỉây.. .  T ừ  những c ô n g  xã nông  thôn lúc đầu  
không có ruộng đất tư hữu chuyền thành nhửn^ làng xã đ ồ n g  thờ i  tồn tại ruộng  đất  c ô n g  
và ruộng đất tư, rồi sau này, nhất là ở  đồng  bằng sông  c ử u  Long,  có  những  làng xã chi có  
ruộng đẩt tư. v ề  sự  phát triền kinh tế, từ những  làng xả nông  nghiệp rồi do  sự  phân c ô n g  
lao động  xã hội và sự  phát triền cùa kinh tế  hàng hóa,  nầy s inh những làng xã thủ c ô n g  
nghiệp và những làng xã buôn hán,  nhưng phồ biến  vẫn là những làng xã kct h ợ p  nông  
nghiệp với thủ công  nghiệp và buôn  hán. N h ư  vậy là vẽ hình thái sờ  hữu ruộng đất cũng  
như vẽ kinh tế, làng xã có những phát tricn và b iến đồi của nó,  nhưng  luôn luỏn là c ơ  s ở  
tụ cư  m a n g  d ậ m  d ấ u  ấn cùa công  x ã  n ô n g  thôn.

Bên trong làng xâ, s ự  p h â n  h óa  cũng m a n g  nặng  t ính d ằ n g  c ấ p  vớ i  s ự  phân hiệt  
những giai tăng xã hội khác nhau,  s ự  phân hóa giai cấp diễn ra chậm hưn và chỉ phát  
triền đến một m ứ c  độ  nhất định.

T h eo  kết quả dicu  tra của Yves  Henry  vào dău nhửng nảm 30 thì ruộng đất c ô n g  và 
nửa công  nửa tư ờ  Bắc Kỳ chiếm  21%, ở  Trung Kỳ 25%, (V Nam Kỳ 3 %  tong  s ố  ruộng  
đất. Trong  số  ruộng đất tư hữu thì chủ s ờ  hữu d ư ớ i  5 ha ch iếm  94,8% tồng  số  chủ s ờ  hữu  
với  28,5% tồng d iện  t ích ruộng đất ,  chú s ở  hữu trên 50 ha ch iếm  0,30% tồng  s ố  chủ sờ  
hữu với  31,5% tồng  diện t ích ruộng  đất tư hữu ( E c o n o m i e  a g r ic o le  dc  / 7 n d o c h in e ,  H ano i  
1932, tr. 263) .  Tình hình sở  hữu đó  đả chịu tác động  của chủ nghĩa thực  dân Pháp vứi  
nhửnụ; thủ đoạn chiếm  đoạt  và tập trung ruộng đất của tư bản Pháp và một s ố  địa chủ  
Việt .

Vào thế  kỷ 19, d ư ớ i  triều Nguyễn ,  trong tòng  s ố  gân 4 triệu mẫu ruộng  đất  th ự c  
trưng,  ruộng đất tư ch iếm  81%, ruộng đẩt cồng  và các  loại  khác ch iếm  19% ( N g u y ễ n  
C ô n g  Tiệp,  S ĩ  hoạn tu tri, chữ  H án).  N h ư ng  tình hình phân bố  ruộng đất c ô n g  và tư cũng  
như tình trạng chiếm  hữu ruộng đất tư rất khác nhau g iữa  các vùng Bắc ,  Trung,  Nam và 
giữa  các làng xã. Gần đây, kết quả nghiên cứu và phân t.ícl địa bạ năm G ia  Long  thứ 4 
(1805)  cho  phép nhìn nhận sự phân hóa xã hội  và kct cấu kinh t ế  - xã hội ờ  nông  thôn  
một cách cụ the hơn.

Phân t ích 128 địa bạ của các  làng xã ỉh u ộ c  tinh Hà Đ ỏ n g  cũ cho  thẵy,  ruộng  đất tư  
hữu chiếm lỷ lộ hình quân 67,62%, trong đ ó  chi có 3 xã không c ó  ruộng đất lư. N h ư n g  
tình trạng scV hửu lại rẵt phân tán, phồ biến  là loại  s ở  hữu nhỏ của nông  dân tư hữu,  rồi 
đốn sở  hữu nhỏ và vừa của địa chủ.  Ví dụ huyộn T h ư ợ n g  Phúc loại  S(V hữu 1-3 mẫu ch iếm  
27,16%, loại 15-25 mẫu chi ch iếm  3,53% và loại  trcn 25 mầu chi  có  0,27% số  chủ s ờ  hữu  
(Vũ  Văn Quân,  Tình hình p h â n  b ố  ruộng  d ấ t  ở  m ộ t  làng x ã  thuộc  t inh H à  D ô n g  c ũ ) .  Ờ  
huyện Từ Liêm, địa hạ của 43 làng xã cũng  cho thấy loại s ờ  hữu 1-3 mẳu c h iếm  37,43%,  
loại  10-20 mẫu chỉ ch iếm  1,95% và loại trên 20 mẫu chỉ có  0,2% số  chủ s ở  hữu (N g u y ễ n  
Đ ứ c  Nghinh, M ấ y  vấn d ề  về tình hình s ớ  hữu ruộng  d ấ t  cùa m ộ t  s ố  thôn x ã  th u ộc  huy ệ n  
Từ Liêm).

Củng theo địa Gia Long thứ 4 (1805)  thì trong s ố  254 c hứ c  dịch các  xá của huyện T ừ  
L iê m  có tên trong địa bạ, có 84 ngườ i  không c ó  ruộng đất tư c h iế m  33,07%, 116 n g ư ờ i  có  
d ư ớ i  5 mẫu ch iếm  45,67% và chi c ó  2 ngườ i  có trcn 20 mẫu ch iếm  0,78% tồ n g  s ố  c h ứ c  
dịch trong huyện (N guyễn  Đ ứ c  Nghinh,  đã dẩn) .

Tát nhiên ờ  đồng  bằng sông  Cửu Long d o  điêu kiện thiên nhiên và l ịch s ử  khai  phá ờ
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đây, tỷ lệ ruộng đất  tư hữu cao hơn và mức độ tập trung ruộng đẫt cũng cao hơn  so với  
miền Trung và miền Bắc.

Kết cấu kinh tế -xã  hội đặc thù trên đây đ ư ợ c  phản ánh rõ nét trong  các  c u ộ c  đấu  
tranh xã hội . Trong  những phong trào đấu tranh xã hội rộng lớn  vào cuối  thế kỷ 14, đầu  
thế kc 16, thế kỷ 18 và nửa đău thế kỷ 19, không thấy những cuộc  khỏri nghĩa thuần túy 
của nông  dân cùng khồ chổng  lại giai cấp địa chủ phong kiến, mà phồ biến  là nh ữ n g  cuộc  
đấu tranh tập hợp  lực  lượn g  của nông dân cùng với những tầng lớp  bất bình trong xả hội  
kỄ cả một bộ phận nho sĩ, địa chủ,  quan lại chống  lại bọn c ư ờ n g  hào, quan lại gian ác và 
tập đoàn thống  trị thoái  hóa bị nhân dân oán ghét.

Kề từ khi hình thành nhà n ư ớ c  đău tiên cho đến  khi bj chủ nghĩa thực  dân thông  trị, 
chính thề duy nhất tồn tại trong suốt  lịch sử Việt  Nam là c h ế  đ ộ  quân chù  do một v ư ơ n g  
triỄu điều hành đứ n g  đầu và đại diện bằng một ông  vua tự  xưng V ư ơ n g  hay Hoàng  đế  
C hế độ quân chủ đ ó  phát triền theo  khuynh hướ ng  tập quyên càng  ngày càng đ ư ợ c  nâng  
cao và từ thế kỷ 15 chuyèn sang mô hình Nho giáo với  tính quan liêu và chuyên c h ế  càng  
ngày càng nặng nề. C hế  độ quân chủ tập quyền và các vư ơ n g  triều có lúc thịnh,  lúc  suy,  
nhưng nói chung đã dóng  vai trò quan trọng trong quá trình th ố n g  n h ấ t  q u ố c  g ia  và tác  
dộ n g  nhiều đ ế n  quá  trình dân tộc.  Một nhà sử học Pháp đã từng nhắn mạnh đến t ính dân 
tộc của lịch sử Việt  Nam trên cả hai phương  diện mà ông thề hiện bằng hai khái niệm:  
dân tộc-nhà  n ư ớ c  (N at ion -E tat )  và dân tộc  - cư  dân  ( N a t io n -P e u p le )  (P ierre-Richard  
Feray: L e  V ie tn am  au X X € s ièc le , Paris 1979).  Trong những giai  đoạn hưng thịnh,  nhà 
n ư ớ c  quân chủ tập quyền Việt  Nam đã từng phát huy vai trò t ích cực  trong sự nghiệp  
dựng  n ư ớ c  và giữ n ư ớ c ,  x â y  dựng những th iết  c h ế  chính trị p h ù  h ợ p  vớ i  nhữ ng  dặc  d iem  
cùa lịch s ử  Việt  N a m .

Phân tích những điều trên đây là đề thấy rằng thiết chế  chính trị đả từng tồn tại và 
phát triền,  biến đồi  trong lịch sử Việt  Nam trước  đây có mặt mang  tính giai cấp  đã trcV 
nên lỗi thời  căn phê  phán và xóa bỏ, nhưng cũng có  mặt p h ả n  ánh nhữ ng  kinh ngh iệm  
lâu d ờ i  trong quán lý d ấ t  nư ớc ,  trong p h á t  triền kinh t ế - văn hóa  x á  hội,  trong bảo  vệ tồ  
q u ố c  p h ù  h ợ p  vớ i  diều  kiện tự nhiên, hoàn cánh lịch s ử  và những dặc  thù của x ã  hộ i  Việt  
N a m .  Tất  nhiên v iệc  kế thừa những giá trị này căn đ ư ợ c  nghiên cứu và vận dụng sáng  tạo  
trong những điều kiện mới của đẩt nước  và của thời  đại.  Trcn nhận thức như vậy, sau 
đây tôi thử phân t ích một vài kinh nghiệm và giá trị cố thề đặt ra đề nghiên cứu,  thảo  
luận đề kế thừa và phát triền trong v iệc  xây dựng thiết c hế  chính trị hiện nay.

3. Thè  chế xã hội  c ơ  bản tồn tại trong suốt  lịch sử Việt  Nam từ khi dựng n ư ớ c  cho  
đến nay là N H À  (gia đình) - L À N G  (công  xã) - N Ư Ớ C  (q u ốc  gia- dân tộc) .

N h â  là tế bào của xã hội đồng thời  là đcrn vị sản xuất trong nông nghiộp và thủ công  
nghiệp.  Làng  vốn là công  xả nông thôn kiều Á châu mà trong giai đoạn đău toàn bộ ruộng  
đất đều thuộc q u y ỉ n  s ở  hữu của công xả và công xả đcm phân chia cho các gia đình thành  
viên cày cấy theo  c h ế  độ phân chia vĩnh vicn rồi sau chuyền sang chế  độ phân chia định  
kỳ dè hạn chế  nạn ch iếm  công vi tư. Chế  độ tư hữu ruộng đẩt xuất hiện muộn hưn,  nhưng  
rồi dăn dần phát triền lấn át và thu hựp ruộng đất công.  Trong làng còn cỏ  HỌ tập hợp  
những gia đình cùng huyết thống  và hàng loạt quan hộ cộng đ ong  ràng buộc  các thành  
viên với  nhau theo quan hệ địa lý như thôn,  xóm, theo quan hệ nghẽ nghiệp như phưừng ,  
hội , theo  quan hộ đẳng  cấp như hội tu Viiíi, tu võ... ,  theo  quan’ hộ tưưng  thân tư ư ng  ái 
như hội hiếu,  hội hỷ, hội ản tết. . .  Làng còn là đưn vị tín ngưỡ ng  và sinh hoạt vần hóa dân
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gian vứi  dinh làng, chùa làng, thành hoàng làng, lộ hội của làng...  Mỗi  ỉàng có  cả một hộ 
(hống  tục lệ tiăn dăn đ ư ợ c  văn bản hóa thành hưcrng ước .

Trong  lịch sử,  các  nhà n ư ớ c  ban dãu dcu báo  tòn công x ã  và dựa  vào  công  x ã  dề  
quàn lý xã  hội,  coi  công  xã như đơn vị c ơ  s<y đảm đ ư ơ n g  nghĩa vụ nộp cống  phú, làm lao 
dịch,  binh dịch,  đồng  thời  cũng là đơn vị khai hoang,  đắp đê, làm thủy lợi  và thực hành 
các  tín ngưởng,  lễ hội truyền thống.  Nhà nướ c  trung ương tập quycn càng phát triền thì 
quyền tư trị của công  xả càng  bị thu hẹp và (Jicn ra m ố i ‘quan hộ vừa dẫu tranh vừa thỏa  
hiệp phức tạp giữa "phép vua" với  "lộ làng". Nhà n ư ớ c  giải quyết  mối quan hệ đó  theo  
h ư ớ n g  biến cô n g  x ã  thành d o n  vị hành chính c ư  s ở  cùa nhà nư ớc ,  bảo đảm sự chi phổi  
của phép vua tuy lộ làng vẩn đ ư ợ c  tôn trọng và có  khi tò ra hư ớ ng  binh. Từ  the kỷ 15, các  
xã đ ư ợ c  phân làm ba loại  (l(Vn,vừa và nhò) với  nhửng qui định của nhà n ư ớ c  về số  lượng  
nhân khău, về the lộ bàu cử xâ trường,  về c h í  độ quân điền.. . ,  nhưng t rư ớ c  sau vẵn dựa  
trên nen tàng háo  tôn công  xã. (X đồng bằng Bắc Bộ,  đơn vị bảo tồn công  xả là thôn và 
t h ư ờ n g  một xã có  một thôn (nhất xả nhất thôn) hay hai, ba thôn (nhất xã nhị thôn,  tam 
thỏn). . .  O’ phía Nam, đ ơ n  vị đó thường mang ten ấp hay man, nậu, thuộc,  thuycn. . .  
N h ữ n g  đưn vị này đ ư ợ c  thành lập trong quá trình khai hoang VC sau, nhưng luôn luỏn có  
khuynh hư ớ ng  rập theo  mầu hình làng xá quê hưcrng của người  đi khai phá vốn mang dấu  
ấn cộng  đong cô n g  xã.

Các chính quyền truni* ươ ng  ngày xưa đã khôn khéo  k ế t  h ợ p  g iữ a  d ơ n  vị hành chính  
c ơ  s ả  v ớ i  d ơ n  vị tụ cư  m a n g  t ính cộng dòng  công  x ã  v ớ i  những truyền  th ố n g  vàn h ỏ a , x ã
hộ i  ben vững.

Một sai lăm của ta là sau cải cách ruộng đất và trong phong trào hợp tác hóa là dã 
tùy tiện xóa bỏ  đơ n  vị tụ cư  truyền thống này, tùy tiện nhập và chia xã, nâng hợp tác xả 
từ cấp thấp lên cấp  c ao  theo  qui mô dân số  và điện tích, mà không chú ý đến c ơ  sờ  
truyền thống của làng xã. Đ iều  đó đã ánh hườ ng  tai hại đến sự  bảo tồn và phát huy 
truyền thống (V nồng thôn,  tạo ra sự đứt đoạn trong phát triền nông thôn và trong chừng  
mực nào dó, dã gây ra sự  khủng hoảng trong đờ i  sống  văn hóa, tinh thăn của nông  thôn,  
làm yếu c ơ  s ờ  xã hội của chính quyền c ơ  sở.

f )ó  là c h u a  nói đến  sự  xóa bỏ hàng loạt tên làng xã cũ và đặt tôn, đoi  tên một cách  
chủ quan,  áp đặt cho  các  xã. Biết bao nhiôu ten làng xã truyền chống gắn liền với  quê  
hưcrng các anh hùng dân tộc,  các danh nhân văn hóa, các làng nghề, các lẽ hội truyền  
thống  đã đi vào  lịch sử,  vào  ca dao, tục ngữ,  vào  tâm thức của nhân dân từng  vùng hoặc  
của cả nướ c ,  đã bị xóa hò và thay bằng những ten mới mang tính chất khău hiệu chính trị 
chung chung như Quyết  Thắng,  Quyết  Tiến,  Đoàn Kết, Dân Chủ. ..  hay thay bằng những  
tên mang  tính chất  ký hiộu như lấy tên đău của huyộn đặt làm tên đàu của tất cả các xã 
trong  huyện dó.  Đấy  là những xáo trộn khỏng căn thiết,  chi xuất phát từ nhu cău trướ c  
mắt,  từ suy nghĩ chủ quan mà không tính đến cả một bề dày lịch sử về chính trị, kinh 
íế ,vản  hóa, xã hội của các dơn vị (ụ cư truycn thống.  Trong thời  gian gần đây, theo  quyết  
định của quốc  hội , một s ố  tên làng xã truyền ihống đã đ ư ợ c  khôi  phục, nhưng cũng chi 
mới  hạn chẽ (V một  s ố  tên làng xã nồi tiếng.

T h eo  tôi ,  trong thiết  chế  chính trị hiện nay, nen dặc  biệt  coi  trọng đ ơ n  vị hành chính  
c ơ  s ờ  là xã .  Mổi xã nen thành lập trcn c ơ  s ở  tập hợp một số  làng truycn thống  mà 
th ư ờ n g  đ ư ợ c  gợi là thôn.  Gần đây, việc cử thôn trường  bicu thị một cách nhìn mới theo  
h ư ở n g  này. Thôn là một bộ phận tạo thành của xã mà về mặt chính quycn căn đ ư ợ c  phân  
c ấ p  và g i ao  p h o  một  s ố  c h ứ c  náẵig, nhiCm vu t h ích  hợp .  v ỉ  phưtYng d i ện  vả n  hóa ,  xả hội ,
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t rong c ư  c ấ u  x ã  - thôn  đó nhửng di sản truyền thống căn đ ư ợ c  quan tâm bảo tồn và phái  
huy dĩ nh iên  gắn liồn với  khắc phục những truyền thống bảo thủ, cục bộ,  những  tục lệ lỏi  
thời  và tùy theo sự phát triền của cuộc  sống  văn minh, xây dựng  những truyen t h ố n g  mới.  
Đ ó  là một c ơ  cấu cho  phép giải quyẾt một cách hàỉ hòa m ố i  quan hệ g i ữ a  t ruyền  th ố n g  và 
d ồ i  m ớ i , hiện dại .  Một công  cuộc phục hưng nông thôn trên c ơ  S(V như vậy vừa làm cho  
chính  q u y ề n  c ơ  sở  vững mạnh,  vừa góp phần tạo nên sức  sống  mới,  gìn g iữ  bản sắc  vần 
hóc  dân tộc.

4. T ồ  c hức  bộ  máy nhà n ư ớ c  trong lịch sử  đã trải qua nhiều thay đồ i  tùy theo  mức  
độ  phát triền của c h ế  độ  quân chủ trung ưcrng tập quyền và hoàn cảnh,  nhu cầu cụ thề  
của từ ng  thời  kỳ lịch sử.  Qua quan chế  các  đửi , theo  nhận xét của Phan Huy Chú thì cho  
đến hết đ ờ i  Lê, quan ch ế  thời  H ồng  Đ ứ c  (1470-1497)  triều Lê Thánh T ô n g  là hay hơn cả 
vì "cả trăm quan đều tuân g iữ  chức  vụ, phép tắc nghiêm minh, những kẻ cận thăn đ ư ợ c  
c h u ộ n g  và kẻ thân thích có  quyền chưa từng  đ ư ợ c  trộm phép lộng  quyền ,  thực là c h ế  độ  
hay của một đời" (Phan Huy Chú,  Lịch  triều hiến  c h ư ơ n g  loại c h í , Hà N ộ i  1992, T. 1, tr. 
5 2 6 - 5 2 7 ) .  Sang triều Nguyễn thì quan c h ế  đời  Minh Mệnh (1820-1840)  đ ư ợ c  co i  là c ó  qui  
củ và chặt  chẽ nhất.

Ngày  nay, các quan ch ế  thời chế  độ quân chủ dĩ nhiên đều dã bị vượt qua.  Tuy  
nhiên một số  n g uyên  tắc về tồ chức và qui  c h ế  hoại  dộng  p h ả n  ánh c h ứ c  năng  quán lý 
nhà  n ư ớ c  p h ù  h ợ p  v ớ i  những dặc  đ iềm  Việt  N a m  vẫn là kinh nghiệm căn nghiên cứu.

Về hệ thống tô chức  hành chính, cao  nhất là triều đình trung ư ơ n g  và đ ơ n  vị c ơ  scV 
là x ã , CCY cấu đó hầu như không thay đồi ,  còn các đơn vị ờ  g iữa  th ư ờ n g  thay đồi  theo  nhu 
cău và khả năng quản lý đất n ư ớ c  từng thời  kỳ. Ví  dụ, đời  Lý chia n ư ớ c  làni 24 lộ, dư ớ i  
có: phủ - châu,  huyện - hương,  giáp. Đ ờ i  Trăn đồi làm: lộ, phủ - châu huyện.  Đ ờ i  Lê lúc 
đầu ch ia  n ư ớ c  làm 5 đạo,  rồi đến: trấn, lộ - phủ, huyện,  châu, sang đ ờ i  Lê Thánh T ôn g  
chia làm 13 thừa tuyên, d ư ớ i  là phủ - huyện,  châu. Thời  Lê trung hưng ,  thừa tuycn đồi  
làm trấn hay xứ. Thời  Nguyễn lúc đău vẫn giữ nguyên các đcrn vị hành ch ính như cũ, lập 
thêm hai  đ ơ n  vị lớn là Bắc Thành (Bắc Bộ) và Gia Định Thành (Nam B ộ)  do T ồn g  trấn 
đ ứ n g  đầu với  quyền hạn rất lớn đề thay mặt triều đình H uế  giải quyết  mọi  việc và giữ gìn 
an ninh sau nhiều thập kỷ ch iến tranh. N h ưng  đến đời  Minh Mệnh thì t h ổ n g  nhẫt chia cả 
n ư ớ c  làm 29 tỉnh, d u ớ i  là: phủ - huyện,  châu - tong.

Khuynh h ư ớ n g  phát triền chung của hộ thống tồ chức  chính quyền  là c à n g  ngày  
càng  d ư ợ c  thống  n h ấ t  và g iả m  b ớ t  các c ấ p  bậc trung gian.  T h e o  khuynh h ư ớ n g  lịch sử  
đó  và căn cứ  vào khả năng quản lý đất nước  hiện nay, tôi nghĩ  rằng hệ thống  tồ chức:  
chính p h ủ  trung ưưng - tỉnh, thành phố - huyện - xã là hợp lý nhất , trong  đó  xã là đtrn vị 
c ơ  s ờ  và huyện là cấp  trung gian.

T r o n g  chính thề quân chủ ờ  Việt Nam và phươ ng  Đông,  không có  ccr chế  tam quyền  
phân lập như phưư ng  Tây thời  cận - hiện đại. Nhưng trong quan ch ế  đ ờ i  Lc Thánh T ô n g  
đã đưa ra nguycn tắc phân định và ràng buộc lẫn nhau giữa  hộ thống tồ c h ứ c  quân sự với  
hệ t h ố n g  hành chính,  tài chính,  tư pháp và đặc biệt coi  trọng hệ  thống  g i á m  sát.  Mục t iêu  
của H i ệ u  đ ịnh  quan c h ế  năm 1471 của Lê Thánh Tôn g mà thực chất  là một c u ộ c  cải  tồ 
thiết  c h ế  chính trị, là nhằm "cốt đề cho các chức  lớn nhỏ cùng ràng b u ộ c  nhau, nặng nhẹ  
cùng  g iữ  gìn nhau, lẽ phải của n ư ớ c  không bị chuyên riêng, việc lớn của n ư ớ c  khồng đến  
lung lay, khiến có thói  tốt làm hợp đạo đúng phép,  khống có lầm lỗi làm trái nghĩa phạm  
hình,  đề  theo  trọn cái chí  của Thánh tồ thăn tông ta, mà giữ đ ư ợ c  trị an lâu dài" (Phan
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Huy Chú,  L ịc h  triều h iến  c h ư ơ n g  loại  c h í , đd tr. 482, Đ ại  Việt  s ử  ký toàn thư,  T.3,  Hà
Nội 1 968, tr.24 1).

Ở  tricu đình,  công  v iệc  quản lý nhà nướ c  phân chia cho 6 hộ,  nhưng bên cạnh có  6 
khoa đề kiềm tra, giám sát và 6 tự thừa hành công việc. Ngoài  ra còn N g ự  sự  đài  làm 
nhiệm khuyvn can vua và đàn hặc các quan, có giám sát ngự sử  các đạo đc phát hiện thối  
xấu c ác  quan lại địa phưư ng  và xét ăn tình của dân. Ở  13 đạo thừa tuyên,  chính quyền  
gồm 3 tồ c h ứ c  họp  thành là Đ ô  ty phụ trách quân sự, giữ gìn an ninh, Thừa ty co i  v iệc  
quân dán,  hộ khau,  kiện tụng và Hiến ty làm nhiộm vụ giám sát. Hiến  ty đ ư ợ c  co i  là 
"chức uy nghicm cV một địa p h ư ơ n g  cho nên xcm là quan trọng" (Phan Huy Chú,  sđd,  tr. 
478) và t h ư ờ n g  chọn  những "dã làm việc lâu, giử phép,  quen việc ,  không sợ  c ư ờ n g  hào" 
đc hồ nhiộm. N g ự  sử  đài trong đó  có giám sát ngự sử các đạo cùng  với  Hiến  ty lập thành  
m ộ t  hệ  th ố n g  g i á m  sá t  từ  trung ư ơ n g  đ ế n  các địa  p h ư ơ n g .

Đ ề  thực  thi c h ứ c  năng xây dựng  và quản lý dê đieu, thủy lợi  và m ờ  mang c ô n g  c u ộ c  
khẵn hoang, phát  tr iền nông nghiộp,  từ đời  Trần ở  các lộ đặt c hức  H à  dê  s ứ  và D ồ n  điền  
sứ .  Hộ thông  chuycn trách này sang đời  Lê đ ư ợ c  cùng cổ  và tăng c ư ờ n g  thêm từ trung  
ưcrng đến các  địa p h ư ơ n g  cho đến tận cấp xả. Mỗi xã, trong số  xã t rườ ng  có  một n g ư ờ i  
chuyên trách về thủy lợi và khai hoang. Đ ờ i  Nguyen vẫn duy trì hệ thống H à  d ê  s ứ  và 
D o a n h  ứietx s ứ  đảm đ ư ơ n g  công  việc thủy lợi  và khần hoang.

N h iệm  vụ của Hà đô sứ  chẳng hạn, từ đời  Trăn đã đ ư ợ c  qui định rất rỏ: "Mỗi năm  
vào tháng G ic n g ,  quan co i  đc đốc  thúc dân phụ cận, không phân biệt  sang hèn,  già trẻ,  
dcu đi đắp đê.  C h ỗ  nào thấp trũng thì đắp cao thôm, chổ nào lờ thì bồi  dắp vào.  Đ ế n  đău  
mùa hạ thi xong  v iệc  ấy là th ư ờ n g  lệ hàng năm. Vào khoảng tháng 6, tháng 7, n ư ớ c  sông  
dâng to, đô sứ  phải  tự mình đi tuăn hành xem xét gặp chỗ \ờ  thì sửa chửa ngay,  nếu  lưcVi 
hiếng  thì mất c h ứ c ” ( A n  N a m  chí  n g u y ê n ) .

Trong đicu kiện một nước  đẩt không rộng, người  không đông,  lại phải sẵn sàng  ứng  
phó với  họa ngoại  xâm, một vẩn đề quốc  sách đ ư ợ c  đặt ra là làm sao kểt hợ p  đ ư ợ c  yêu  
cầu phát triền kinh tế  t rư ớ c  hết là kinh tế  nông nghiệp với  nhiệm vụ q u ốc  phòng.  T ừ  đ ờ i  
Lý đả áp dụng c h ế  d ộ  ngụ binh ư  nông  nhằm giải quyết  mối quan hộ đỏ.  C h ế  đ ộ  này  
đ ư ợ c  t iếp tục qua đ ờ i  Trân và hoàn chinh ờ  đờ i  Lê. Nội  dung c ơ  bản của ch ế  độ  Ngụ  
binh ư nông là một mặt trong thời  bình duy trì một quân đội  thườ ng  trực không đ ỏn g  
như Trân H ư ng  Đ ạ o  nối "quân không cốt  đông mà cốt  t inh” và số  quân đố  d ư ợ c  luân  
ph iên nhau VC tham gia sản xuất ờ  quc nhà. Mặt khác, tất cả đinh tráng đốn tuồi  làm 
nghĩa vu đối  vớ i  q u ố c  gia đều phải ghi tên vào sò quan, một s ố ' ít sung quân, số  đ ô n g  vẫn  
(V nhà sản xuất và khi có ch iến  tranh thì lập tức động  viên vào quân ngũ. ĐÊ thực  hiộn  
ch ế  độ này, dĩ nh icn  trong thiết  ch ế  chính trị căn có những tô chức  chuyên trách và định  
kỳ phải  ílicu Ira dân số  lập sồ hộ tịch, trong đó có đăng ký và phân loại  dân đinh.  N h ờ  
đó, lúc thanh hình nguồn lao động đ ư ợ c  tập trung cao  độ cho nông nghiộp và khi có  
ch iến  tranh thì c ó  the "tận dân vi binh" (Phan Huy Chú), thực hiện ch iến  lư ợ c  "chúng ch í  
thành thành'' (ý ch í  của dân chúng là bức  thành giử nư ớ c ) ,  "quốc gia tính lực" ( n ư ớ c  nhà  
chung sức ,  Trăn H ư n g  Đ ạ o ) .

C h ế  độ đào  tạo, tuycn dụng và khảo hạch quan lại ngày xưa cũng có  những đ iềm  
đáng  chú ý. T ừ  thố kỷ 15, phưưng thức đào tạo quan lại chủ yếu là thi  c ử  nhầm tuyền  
chọn nhũng  n g ư ờ i  có  học vấn và tài năng từ mọi thành phăn xã hội và mọi miỄn của đất  
n ư ớ c ,  qua các kỳ thi hưcrng và thi hội. Nhưng  hên cạnh đó vẫn duy trì ch ế  độ  nhiệm tử,  
tập ẩm nhu một đ ặc  quyền của quí  tộc quan lại cao  cấp và m(V rộng c h ế  d ộ  t iến c ừ  nhằm
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tìm kiếm, bo dụng những người  hiÈn tài còn ần náu trong dân chúng.  T h e o  quy định,  
người  t iến c ử  phải chịu trách nhiệm VỄ người  do mình t iến cử,  nếu đó là ngưừi  c ó  thực  
tài thì đ ư ợ c  khen thườ ng ,  nếu là người  không xứng chức  hoặc  thiên vị, tư lợi ,  ăn t iền thì 
bị trừng phạt. Cách  chọn người  đưa vào thi cử  và bằng cấp  nhưng không câu nộ và bó  
hẹp (V bằng  cấp mà m ở  rộng đ ư ờ n g  cho người  có tài cán đ ư ợ c  tưyẽn dụng.

Khi đã tham d ự  vào ngạch quan,  dù là quan văn hay quan vỏ, từ đ ờ i  Lý phải  chịu lệ 
k h ả o  hạch theo  đ ịnh  kỳ  đề  quyết  định thảng, giáng hay bải chức.  Đ ờ i  Lý định 9 năm, đờ i  
Trần định 15 năm một lăn khảo khóa,  Phan Huy Chú bình luận là "sự thăng quan hay 
giáng  c h ứ c  đề quá lâu thì người  hiền tài không khòi bị chìm lấp mà kẻ vô tài t h ư ờ n g  
đ ư ợ c  tạm nư ơ ng  thân, không phải là chính sách khuyến khích người  ta đồi  mới" ( Phan 
Huy Chú,  sđd,  tr. 582) .  Từ  đ ờ i  H ồng  Đ ứ c ,  thời hạn khảo khóa định lại là 3 nảm với  
những t iêu chuẫn và thề thức  chặt  chẽ đe thườ ng  xuyên đánh giá tài đức ,  năng lực  của  
quan lại nhằm "truất người  hèn, thăng người  giỏi", bảo đảm sự  th ư ở n g  phạt nghiêm  
minh.

C h ế  độ  quân chủ,  nhất  là khi chuyền sang thiết  ch ế  quan liêu chuyên c hế ,  mang  
trong mình nó nhiều mặt t iêu cực  căn phê phán, nhưng trong giai  đoạn  thịnh đạt của các  
v ư ơ n g  triồu cũng  có  những thè ch ế  và qui định có  ý nghĩa t ích cực  căn đ ư ợ c  nghiên  cứu  
và đánh giá một cách  đúng đắn.

5. Cùng  với  quá trình phát triên của chế độ trung ư ơ n g  tập quyền và yêu cầu xây 
dựng  kỷ c ư ơ n g  của một q u ố c  gia độc  lập, các v ư ơ n g  triều càng ngày càng  co i  trọng  c h ế  
đ ộ  p h á p  trị  và d â y  m ạ n h  các hoạ t  dộng  lập p h á p .

T ừ  đâu công  nguyên,  H ậ u  H án  thư  có nói đến "luật của người  Việt" nhưn g  chắc  là 
luật tục.  Sử biên niên cũng ghi nhận một số  luật lệnh nào đó đã đ ư ợ c  ban hành từ đời  
Tiền  Lê . N h ư n g  bộ  luật thành văn đầu t iên đã biên soạn là bộ H ìn h  thư  đờ i  Lý, rồi t iếp  
theo  là bộ  H ìn h  luật  đờ i  Tràn,  nhưng đẽu thất truyền.  Hiện  nay di sản H á n -N ô m  chỉ còn  
lưu g iữ  đ ư ợ c  hai bộ luật hoàn chinh: bộ Q u ố c  triều hình luật  hay còn gọi  là bộ  luật  H ò n g  
D ứ c y đ ờ i  Lê và bộ H o à n g  Việ t  luật  lệ hay còn gọi là bộ  luật  Gia L o n g , đờ i  Nguyễn .

Bộ luật H ồng  Đ ứ c  đã đ ư ợ c  dịch ra t iếng Pháp (R .  Delous ta ỉ:  L a  j u s t i c e  d a n s  
I ’ancien  A n n a m , Hà Nội  1911)  và găn đây đ ư ợ c  dịch ra t iếng  Anh (N gu yễ n  Q u ố c  Huy,  
Tạ Văn Tài , Trăn Văn Liêm: The  L ê  C o d e  L a w  in t rad i t io na l  Viet  N a m , O h io  Lon don  
1987) .  C ác  nhà nghiên cứu  luật học trong và ngoài  n ư ớ c  đều đánh giá cao  bộ  luật này.

Bộ luật H ồng  Đ ứ c  đ ư ợ c  chuẵn bị từng phăn từ các vua đău triều Lê, đ ư ợ c  hoàn  
chinh thời  H ồ n g  Đ ứ c  và t iếp tục đ ư ợ c  hô sung, sửa đồi và áp dụng cho  đến  cuối  đời  Lê 
trung hưng.  Bộ  luật còn lại hiện nay chia làm 6 quyền,  gồm 722 điều.

Pháp luật mang đậm tính giai cấp và thời  đại. Bộ luật Hồng  Đ ứ c  cũng  thê hiện rõ 
diỄu đó vớ i  nội dung chủ yếu nhằm bảo vệ ch ế  độ  quân chủ triSu Lê,  bảo vộ tài sản và 
quyen thu tô thuế,  bắt phu bắt l ính của nhà nước ,  bảo vệ trật tự kỷ c ư ơ n g  xã hội  t h e o  
quan đ iềm  N ho  g iáo . . .B ộ  ỉuật H ồng  Đ ứ c  có mô phòng luật Tùy,  Đ ư ờ n g  của Trung Q u ố c  
và kế  thừa  luật đờ i  Lý, Trăn. Nh ưng  luật H ồng  Đ ứ c  cũng chứa đựng nhiêu giá trị phản  
ánh ỷ  thức  đ ộ c  lập dân tộc m ạ n h  m ẽ  của triều Lê, sự chảm lo của nhà n ư ớ c  đố i  vó i  chủ  
q uyền  và an ninh q u ố c  g i a t đối  với  những l ợ i  ích chung  như đê điều,  thủy lợi ,  mùa màng  
và sự tôn trọng của nhà n ư ớ c  đố i  với  những p h o n g  tục tập qu án , n h ữ n g  t ruyền  th ố n g  tố t  
d ẹ p  cùa dân tộc  . Một số  nguyên tắc, tinh thăn cơ  bản cũng như những qui định chặt  chẽ
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của nỏ đến  nay vẫn c ó  giá trị nghiên cứu, tham khảo và kế thừa trong xây dựng  pháp chế
hiện tại.

N ư ứ c  Đại  Việt  thế kỷ 15 cũng như n ư ớ c  V i ệ t  ngày nay là một quốc  gia thống  nhẩt  
gồm nhiều thành phăn tộc người ,  trong đó các tộc thiều số  ờ  miẽn núi nói chung còn ở  
trình độ  phát triền kinh tế-xã hội thấp và có những phong tục tập quán khác với  người  
Kinh. Luậl  H ong  Đ ứ c  qui định: "Người miẽn thượng  du cùng phạm tội với  nhau thì theo  
phong tục xứ ấy mà định tội. N g ư ờ i  thượng du phạm tội với  người  trung châu thì theo  
luật mà định tội" ( Q u ố c  triều hình luật,  Hà Nội 1991, điSu 40) .  Đây là một qui  định rẫt 
phù h ợ p  với  thực  tế  Việt  Nam, vừa biều thị sự  tôn trọng d ố i  vớ i  p h o n g  tục tập  quán cùa  
các dân tộc m iền  n ú i , vừa duy trì và hảo vệ pháp luật chung của cả nước ,  góp  phân củng  
c ố  quốc  gia thổng  nhất trên c ơ  sờ  đoàn kết các thành phăn dân tộc của q u ố c  gia. Đ iề u  
này hình như chưa đ ư ợ c  quan tâm và xử lý thỏa đáng trong công  việc soạn luật hiện nay.

N h ữ n g  phong tục tập quán,  nhửng truyền thống tốt đẹp của dân tộc cũng đ ư ợ c  luật 
H ồng  Đ ứ c  tôn trọng và the chế  hóa thành pháp luật.

Trong  luật H ồng  Đ ứ c  có 5 điều luật báo  vệ quyền  l ợ i  cùa n g ư ờ i  p h ụ  n ữ  mà trong  
các hộ luật phưcrng Đ ô n g  đ ư ơ n g  thời không có.  Theo  những điều luật này, n gư ờ i  con  gái  
đ ư ợ c  q u y fn  chia tài sản như con  trai (điều 388) ,  t rường  hợp  gia đình không có  con  trai, 
con gái ỉrưcrng đ ư ợ c  quyen kế thừa hương  hỏa (điẽu 391) ,  khi gia đình phải  phân chia tài 
sàn thì tài sản do  hai vợ  chồng gây dựng nên đ ư ợ c  chia đôi  (điều 374, 375) và t r ư ờ n g  hợp  
ngư ờ i  chồng  ruồng bò không đi lại với  vợ trong 5 tháng thì người  v ợ  có quyền bỏ  chồng  
(đ iều  308) .

ĐỄ bảo vệ truyền th ố n g  tôn s ư  trọng đ ạ o , điều luật 489 qui định học trò đánh hay 
lảng mạ thày thì bị xử  nặng hcrn tội đánh hay lăng mạ người  thưở ng  ba bậc.

Truyền  th ống  nhân ái  cũng d ư ợ c  bièu thị trong nhiều dieu luật. Vài ví dụ: ngưnri góa  
vợ,  góa chồng,  mo côi,  tàn tật nặng không nơi nưcrng tựa thì quan sở  tại phải  thu nuôi ,  
nếu bỏ roi  thi bị đánh 50 roi, biếm 1 tư (đièu 295) .  N g ư ờ i  già trcn 70 tuồi,  trẻ em d ư ớ i  1  ̂
tuồi,  ngirừi phế tật nếu phạm tội thì không đ ư ợ c  tra tấn (điều 665)  và nếu phạm tội từ  
lưu đày trờ xuống thì cho chuộc  bằng tiền người  trên %  tuồi  và trẻ em d ư ớ i  7 tuồi  dù 
phạm tội tử hình cũng không hành hình (điều 16). Đàn  bà có thai dù phạm tội tử hình 
củng de sinh đỏ sau 100 ngày m ớ i  thi hành án (điỄu 680) .

N h ững  tội phản quốc ,  tiết lộ bí  mật quốc  gia, quan lại ăn hối  lộ đều bị trừng phạt  
rẩt năng.  Tội  dối  trá, tâu bày hay c áo  giác sai sự thật cũng bị trừng phạt. BỄ tôi tâu v iệc  
dối  trá vớ i  vua bị lưu đày hay tử hình ( điều 547) .  N gư ờ i  dân dâng thư hay tâu v iệc  dối  
trá bị h iếm hay đo  (đ iều  520) .  T ố  cáo  không đúng sự thật bị phạt  80 t rư ợ n g  (đ iều  508) .  
D â n g  thư nặc danh cũng bị coi  là phạm tội nặng, có thè bị chém nếu phạm đại s ự  qu ốc  
gia hoặc  bị lưu đày và người  nhận thư nặc danh đem nộp quan,  tâu vua hay đem  truyền  
tụng cũng bị phạt đánh 50 roi, biếm 1 tư (điều 133).

Qua đỏi điều phân tích trên đây về pháp luật cũng như toàn bộ thiết  c h ế  chính trị 
ngày xưa,  tôi muỗn đi đến kết luận rằng đó không chi là đối  tư ợn g  nghiên cứu của sử  học  
và c á c  ngành khoa học liên quan đe phục dựng  lại những trang s ử  của quá khứ,  mà còn  
cần đ ư ợ c  coi là một di sản lịch sử chứa đựng những g iá  trị kinh nghiệm  và t ruyền  th ố n g  
về quán ìý và diều hành đ ă t  n ư ớ c  có ý nghĩa kế thừa và vặn dụng trong thực  t iễn ngày  
nay.
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